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SỞ Y TẾ AN GIANG
BỆNH VIỆN ĐKKV TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC
(KÈM THEO THƯ MỜI SỐ: 142/TM-BV NGÀY 03/05/2024)

STT Tên thuốc/Hàm lượng TNKT Đơn vị SL mua sắm 
thêm 

 GHI CHÚ 

1
Ống hematorit (ống mao dẫn, 

ống huyết cầu tố)
-Chăt liệu: Thủy tinh

-Kích thước: dài 75mm
-Thể tích lấy mẫu 75µl

Tube 200

2
Chỉ khâu Chromic 3/O + kim 

tam giác 
-Chỉ tiêu chậm, tự nhiên, Chromic Catgut

-Cở chỉ: 3/0, dài 75cm (75- 85cm)
-Kim tam giác 3/8C, 26mm

Tép 240

3
Chỉ khâu Nylon 10/O + kim 

tam giác 

Chỉ khâu sợi đơn Nylon 10-0 màu đen, dài 30 
cm. Hai kim tiết diện hình thang chiều dài 7 
mm, đường kính 0,14mm, độ cong 1/2.  Kim 
làm bằng thép cứng bó sợi, mũi kim mài theo 

công nghệ cạnh mài ngang (Crosslapped 
Edge). 

Tép 120

4 Chỉ Polypropylene số 5/0

Chỉ phẫu thuật không tự tiêu tổng hợp đơn sợi 
Polypropylene, số 5/0 dài 75cm, 2 kim tròn 
13mm, 1/2C, kim Premium, theo công nghệ 
U- filo, phủ silicon và thép không gỉ AISI 
302. Chất liệu Stereoisomer Isotactic từ 

Homopolymer của Polypropylene. Được khử 
trùng bằng Ethylene Oxide. 

Tép 120

5 Sonde foley 3 nhánh, các số
-Ống thông tiểu: 3 nhánh

-Các cở: 16; 18; 20; 22; 24Fr SỢI 300

6
Gói may tầng sinh môn VT, 

NK11

Gói có:
-8-10 viên gòn nhỏ

-2 Viên Gòn lớn có bao gạc kích thước: 8cm 
có sợi

chỉ dài cột, chỉ không tiêu
-Chỉ tiêu.

-Tiệt trùng
-Qui cách: Gói có 8-10 viên gòn nhỏ + 2 Viên 

Gòn
lớn có bao gạc + có thêm sợ chỉ dài cột

Gói 4.000

7
Gạc dẫn lưu 1 x 200cm x 4 

lớp

Gạc được làm từ vải không dệt dùng hút dịch, 
máu

trong và sau sau khi mổ
-Kích thước: 1cm x 200cm x 4 lớp

miếng 1.000

8 Bo điện tim -Bo điện tim cho máy đo điện tim Cái 30

9 Bao giầy phòng sạch -Bao giầy đa năng, vải không dệt PP Đôi 2.000

10 Lọc khuẩn 3 chức năng

-Phin lọc khuẩn 3 chức năng (cung cấp độ ẩm, 
làm ấm

không khí, lọc khuẩn), có cổng lấy mẫu khí, 
trong suốt,

độ cản dòng thấp.
-Kết nối: 22mmF-15mmM/ 22mmM-15mmF.

lượng tương đương).

Cái 2.000

11
Bao + ruột huyết áp dùng cho 

máy monitor
-Bao đo huyết áp 1 dây/ 2 dây cho monitor, 

Ruột huyết áp
-Dùng cho người lớn/ trẻ em/ trẻ sơ sinh

Bộ 200

12 Bao + ruột máy đo huyết áp Bao đo huyết áp, Ruột huyết áp
-Dùng cho người lớn/ trẻ em/ trẻ sơ sinh Bộ 300
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13
Ampu giúp thở ( bóp bóng ) 

các size

- Bóng bóp: Làm bằng silicon
- Túi chứa khí:Làm bằng nhựa Polyvinyl 

clorua (PVC).
- Dây nối oxy: Chiều dài 2 m

- Bóng bóp và mặt nạ dùng cho người lớn, trẻ 
em

Cái 100

14 Giấy điện tim 12 cần Giấy điện tim 12 cần Xấp 50

15
Băng cuộn 9cm x 2,5m -Băng cuộn (Gạc cuộn): dệt từ sợi 100% 

cotton
-Kích thước: 0,9cm x 2,5m

Cuộn 2.000

16 Dây dao Harmonic - HP054
Dây cáp dùng cho dao Harmonic mổ nội 
soi, dùng kèm với máy phát chính GEN 

11
cái 2

17
Bộ kết nối máy thẩm phân 

phúc mạc tự động người lớn 

Bộ dây dẫn dịch dùng với máy 
HomeChoice, dùng cho người lớn.

Đường dẫn dịch lọc vô trùng. Bộ 840

18
Catheter lọc màng bụng đầu 

cong dài 63cm 

Catheter (Ống thông) lọc màng bụng đầu 
cong dài 63cm

- Chất liệu: cao su silicone, trong mờ, có 
chứa dải cản quang.

Kích thước: 15F x 63cm

Bộ 13

19  Kẹp xanh (Kẹp thay dịch)

Kẹp dùng để hỗ trợ cho việc lắp và tháo rời 
đầu nối bộ lọc màng bụng khỏi Dung dịch lọc 

màng bụng.
Kích thước: 9,6cm x 13cm

Vật liệu: nhựa acetal 
Thiết bị được đóng gói dưới dạng vô trùng: 

Không
*Tiêu chuẩn: CE (hoặc tương đương)

Cái 42

20  Nắp đóng bộ chuyển tiếp Nắp đóng bộ chuyển tiếp, nắp bằng nhựa chứa 
povidon-iod Cái 4.200

21 Bộ chuyển tiếp

Bộ chuyển tiếp (transfer set) sử dụng kéo 
dài trong lọc màng bụng, Minicap với kẹp 

xoắn bao gồm một đầu nối khóa cái 
(Female)/ bộ kẹp on- off , ống và một đầu 

nối khóa male Luer có niêm phong kép.
Dụng cụ này được kết nối với đầu nối 

Titan

Cái 42

22
Đầu nối cho ống thông lọc 

màng bụng
Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng, kết nối 

giữa bộ chuyển tiếp và catheter Bộ 42

23  Kẹp Catheter Kẹp Catheter dùng khi thay transfer set  Cái 42

24
Bông y tế 1kg

Bông thấm nước 100%
-Bông trắng, mềm, mịn; Không bị tơi; Không 

mùi;
Không gây dị ứng; không tạp cơ học lạ.

Kg 1.000

25
Mũi khoan cắt sọ

Mũi khoan cắt sọ dùng trong phẫu thuật 
thần kinh

- Đường kính đầu 2.3mm.
- Đuôi hình trụ có 6 cạnh đều nhau dài 

4mm, có lỗ nhỏ phía dưới đuôi, chiều dài 
làm việc 7 cm

- Tương thích mới máy khoan Model IPC

Cái 50

26
Dây Cáp nối điện cực trung 

tín dài  4,5 mét, sử dụng 
nhiều lần

Dây nối tấm điện cực trung tính 4,5 mét
Thích hợp sử dụng với các máy phát 

RECQM
Dùng cùng điện cực đơn cực ở bệnh nhân

E7508, E 7509  và E7509- B
Đầu nối chốt REM

sợi 7

27
Dây dao xanh dương 
Harmonic - HPBlue Dây cáp dùng cho dao Harmonic mổ hở, 

dùng kèm với máy phát chính GEN 11 Cái 2
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28
Thẻ lấy mẫu hơi thở

Thẻ thu mẫu dùng cho máy chẩn đoán 
nhiễm khuẩn Helicobacter pylori dùng để 

phát hiện 14CO2 trong thẻ thu mẫu kết 
hợp với viên uống UBT 14C để xác định 
xem bệnh nhân có bị nhiễm H. Pylori hay 

không

Test 1.000

29
Chổi vệ sinh ống soi Dùng vệ sinh kênh sinh ống soi, đường 

kính 1,8mm dài 230cm, đường kính chồi 
5mm.

Cái 10

30
 Gạc phẫu thuật 5cm x 6cm x 

8 lớp vô trùng   Kích cỡ: 5cm x 6cm x 8 lớp vô trùng, 
100% cotton. Độ pH: trung tính. miếng 40.000

31
Dụng cụ cắt khâu nối nội soi 

tự động các loại, các cỡ

- Dụng cụ cắt khâu nối nội soi đa năng, tích hợp với tất 
cà các loại băng ghim cắt khâu nối nội soi. các loại, các 

cỡ:                      
- Chất liệu: ghim titanium

- Kích thước:  Sau khi lắp băng ghim tương thích có khả 
năng gập góc tổng 90 độ 2 bên, gập góc 45 độ mỗi bên  
với 5 điểm gập góc mỗi bên và một điểm ở giữa. Trục 

dài 16cm

cái 1

32
Băng ghim nội soi nghiêng, 

dài 60mm, ghim 3.5mm

 - Băng ghim nội soi có 3 hàng ghim chiều cao khác 
nhau mỗi bên, chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 3.0

mm; 3.5mm; 4.0mm.Chiều cao ghim khi đóng: 1.25mm;
1.5mm;1.75mm.

- Chất liệu: ghim titanium
- Kích thước:  dài 60mm, chiều cao ghim 3.0mm- 3.5

mm- 4.0mm
- Tương thích tay súng 5 điểm gập góc mỗi bên và 1 

điểm ở giữa, gập góc 45 độ mỗi bên.
- Ghim đóng hình chữ B chuẩn , khoảng đóng mô mục 

tiêu 1.5mm - 2.25mm

cái 60

33
Disposable Hemoperfusion 

Cartridge HA130

Vật liệu vỏ: Polycarbonate (PC)
Vật liệu hấp phụ: các hạt Resin

- Thể tích hấp phụ: 130ml
- Thể tích khoang máu :115ml
- Diện tích hấp phụ: 52.000m2

- Nội trở: ≤ 4kPa
- Lưu lượng máu tối đa: 250ml/ phút

- Áp suất chịu đựng: 100kPa
- Độ chịu lực của hạt: 8,1N

- Dải hấp phụ: 5-30kDa
- Tỷ lệ hấp phụ tĩnh sau 2h trên invivo:

+ IL-6: 21.8%~31.5%

Quả 150

34
Disposable Hemoperfusion 

Cartridge HA230

Vật liệu vỏ: Polycarbonate (PC)
Vật liệu hấp phụ: các hạt Resin

- Thể tích hấp phụ: 230ml
- Thể tích khoang máu :145ml
- Diện tích hấp phụ: 70.000m2

- Nội trở: ≤ 4kPa
- Lưu lượng máu tối đa: 250ml/ phút

- Áp suất chịu đựng: 100kPa
- Độ chịu lực của hạt: 8,1N
- Dải hấp phụ: 500-10kDa

- Tỷ lệ hấp phụ tĩnh sau 2h trên invivo:
+ Paraquat: 80.4%

+ Pentobarbital: 92.9%
+ Dichlorvos: 51.5%

+ Antipsychotic: 87.9%

Quả 32
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35
Disposable Hemoperfusion 

Cartridge HA330

Vật liệu vỏ:  Polycarbonate (PC)
Vật liệu hấp phụ: các hạt Resin

- Thể tích hấp phụ: 330ml
- Thể tích khoang máu :185ml

- Diện tích hấp phụ: 104.000m2
- Nội trở: ≤ 4kPa

- Lưu lượng máu tối đa: 250ml/ phút
- Áp suất chịu đựng: 100kPa
- Độ chịu lực của hạt: 8,1N
- Dải hấp phụ: 10-60kDa

- Tỷ lệ hấp phụ tĩnh sau 2h trên invivo:
+ Endotoxin: 36.7% ~ 52.5%

+ TNF: 31.1%~71.2%
+ IL-1β: 35%

Quả 16

36

Quả lọc hấp phụ sử dụng 
trong lọc máu thận nhân tạo 

MG150

 - Thể tích hấp phụ: ≥ 150mL
- Vật liệu vỏ: Nắp quả lọc và miếng đệm 

mesh được làm từ Polypropylene
- Vật liệu hấp phụ: Polystyrene resin

- Thể tích mồi: ≤80ml
- Lưu lượng máu tối đa tới 250mL/phút

- Dải hấp phụ: 5~30kDa
- Diện tích hấp phụ: ≥ 56.000m2

- Nội trở tối đa: 4kPa
- Áp suất chịu đựng tối đa: 100kPa

- Độ chịu lực của hạt: 8,1N

Quả 100

37 Chai cấy máu
-Chai cấy máu hai pha

-Chai bằng nhựa polystyrene
-Dung tích 125ml

Chai 3.000

38 Lam kính trơn -Lam kính trơn
-Kích thước: 25,5x 76,2mm Hộp 900

39 Lam kính nhám -Lam kính nhám
-Kích thước: 25,5 x 76,2mm hộp 100

40 Bao tóc - Mũ phẫu thuật y tá M4 Cái 10.000

41 khẩu trang

Khẩu trang y tế 3 lớp
Lớp ngoài: vải không dệt.

Lớp giữa: vải lọc kháng khuẩn (≥98%)
Lớp trong: vải không dệt PP.

Dây đeo: dây dẹp
Thanh nẹp mũi: nhựa

Cái 70.000

42 Catherter cổ hầm 

Bộ catheter đường hầm dùng trong lọc máu 
dài hạn.

 - Chất liệu catheter bằng polyurethane, có cản 
quang.

 - Chiều dài từ đầu tip đến cuff là 15-42 cm, 
đường kính 14.5Fr, đường kính gập cong 

trung bình là 1.04 inch.

Cái 30

43
Catherter tĩnh mạch đùi dùng 

trong lọc thận
- Catheter 02 nòng tĩnh mạch đùi cho thận 
nhân tạo HAMOCATE SIGNO 1215-1220 Cái 300

44 Ống ly tâm
Đáy nhọn, có chia vạch.

- Chất liệu: nhựa Cái 3.500

45 Mở khí quản có bóng các số

- Ống làm bằng nhựa không chứa latex, không 
gây kích

ứng, bề mặt ống trơn láng, bên trong ống có 
đường cản quang

Cái 100

46
Quả lọc máu kèm hệ thống 

dây dẫn máu sử dụng cho 

máy lọc máu liên tục 

bao gồm:
- Dây dẫn máu động mạch có các dây dẫn 

phụ để chứa citrate/heparin
- Dây dẫn máu tĩnh mạch có dây dẫn phụ 
chứa can-xi và túi chứa 2l chất thải dịch 

mồi
- Dây dẫn dịch thẩm tách kèm túi làm ấm

- Dây dẫn dịch xả, dây dẫn dịch bù
- Quả lọc máu diện tích 1.6m2

Bộ 32
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47
Quả lọc máu kèm hệ thống 

dây dẫn máu trong lọc máu 

liên tục và hấp phụ 

Bộ dây máu kèm đầu nối mở và màng lọc 
1.6m2, bao gồm:

- Dây dẫn động mạch có các dây dẫn phụ 
chứa citrate/heparin;

- Dây dẫn tĩnh mạch có dây dẫn phụ chứa 
canxi và túi chứa 2 lít chất thải dịch mồi;
- Dây dẫn dịch thẩm tách kèm túi làm ấm;

- Dây dẫn dịch thải kèm cổng lấy mẫu;
- Dây dẫn dịch bù; túi dịch thải 7 lít; 5 bộ 

đo áp lực kèm màng lọc 0,2µm.

Bộ 28

48
Bộ quả lọc máu liên tục có 

gắn Heparin 

Quả lọc máu liên tục có gắn Heparin kèm 
bộ dây dẫn có 3 chức năng

Chất liệu:
  - Màng lọc cấu tạo 3 lớp: 

    + Sợi rỗng AN69 (Acrylonitrile và 
sodium methallyl sulfonate copolymer)

    + PolyethyleneImine (PEI)
    + Bề mặt sợi lọc được gắn heparin
  - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate
  - Vách đầu quả lọc: Polyurethane

  - Ống dẫn: PVC
  - Cartridge: PETG

Bộ 60

49 Bộ rửa dạ dày người lớn
- Làm bằng cao su thiên nhiên. sử dụng 1 lần

- Dùng để thông rửa dạ dày Bộ 100

50 Bộ chuông điện tim

- Điện cực hút ngực, jack Ø3mm
- Núm hình tròn, đường kính núm cao su là 

26mm
- Chất liệu: Niken

Bộ 2

51 cassette centurion gravity
cassette centurion gravity dùng cho hệ 

thống phẫu thuật phaco- Model: Centurion 
Vision System 

Cái 30

52 Gạc phẫu thuật ổ bụng, 6 lớp,
tiệt trùng (40cm x 30cm)

Gạc phẫu thuật ổ bụng, 6 lớp, tiệt trùng.
-Kích thước: 40cm x 30cm Cái 70.000

53 Bơm tiêm 20ml

-Bơm tiêm nhựa PP
-Dung tích: 20ml
-Kim: 23G / 25G.

- Sản xuất: Việt Nam
Cái 1.000

54 Bông gòn lót bó bột 0,1 x 2m - Bông hặc sơ tơ tằm không thấm nước
- Kích thước:  0,1 x 2m Cuộn 1.000

55 Vỉ phân liều 3 ngăn

- Vỉ phân liều 3 ngăn
- Kích thước mỗi ngăn: rộng ≥ 3,5 cm, dài  ≥ 

4 cm, cao  ≥ 1,5 cm
- Chất liệu: nhựa

Cái 10.000

56 Bông gòn lót bó bột 0,15 x 2m - Bông hặc sơ tơ tằm không thấm nước
- Kích thước:  0,15 x 2m Cuộn 1.000

57
Bộ dụng cụ mở đường động 

mạch đùi
Có van cầm máu silicon, thiết kế khóa đặc biệt. Bộ dụng cụ bao gồm: 01 vỏ bọc bên ngoài, 01 khóa giãn, 01 dây dẫn, 01 kim chụp. đường kính Guidewire 0.035',0.038', chiều dài guidewire 45cm hoặc 80cm. Đường kính: 5F có chiều dài 11cm. Đường kính: 6F,7F có chiều dài 11cm, 16cm, 24cm. Đường kính:8F,9F có chiều dài 16cm,24cm. Kim đo: 18ga. Bộ 60

58 Miếng dán điện xung
Miếng dán điện cực máy massage

kích thước:  5x5cm Cái 200

59 Giấy monitor sản khoa

Kích thước:
-130mm x 120mm x 300 sheets
-152mm x 90mm x 150 sheets
-152mm x 150mm x 200 sheets

- 112mmx100x150 sheets

Xấp 400
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60 Kim châm cứu các size

- Kim châm cứu vô trùng dùng một lần gồm 
thân kim và chân kim, đường kính thân kim: 
0.16mm - 0.45mm, độ dài thân kim: 1.3mm - 

100mm
- Kích thước: 0.30 x 13mm;  0.30 x 25mm; 
0.30 x 30mm; 0.30 x 40mm; 0.30 x 45mm; 
0.30 x 50mm; 0.30 x 60mm; 0.30 x 70mm; 

0.30 x 75mm;
- Thân kim được làm bằng thép y tế không gỉ, 

cán kim được cuốn bằng sợi đồng

Cái 5.000

61
Bình

thông phồi 

-Bình nhựa hoặc thủy tinh, dung tích 1600ml 
có nắp đậy.

-Có dây nối, có lưới lọc giữa dây nối với bình. bộ 500

62 Băng keo cuộn co giãn 10cm
x 10m

Cố định bông gạc trong hậu phẫu, kềm giữ 
chắc chắn catheter và các ống

-Thành phần: Polyester không đan dệt, co 
giãn,

-Kích thước: 10cm x 10m.

Cuộn 500

63 Dây cưa xương
Chất liệu: thép không gỉ,

- Đường cắt có bề rộng 1,2mm - 1,4mm .
- Chiều dài của dây 500 mm

Sợi 100

64 Giấy điện tim 6 cần Kích thước: 110mm x 140mm - 200 tờ (sọc 
đỏ) Xấp 3.000

65  Clip Titan kẹp mạch máu cỡ L

- Chất liệu: Titanium
- Hình chữ V. Tương thích với kìm kẹp clip cỡ 

1.26mm - 1,42mm. Các vỉ clip được mã hóa màu 
sắc tương ứng với Kìm kẹp clip

- Kẹp được mạch máu cỡ 3.5 mm đến 7.5 mm 
- Clip khi mở dài 11.9mm, rộng 5.4mm. Clip khi 

đóng dài 12.3mm

Cái 600

66  Clip Titan kẹp mạch máu cỡ ML

- Chất liệu: Titanium
- Hình chữ V. Tương thích với kìm kẹp clip cỡ 

1.16mm - 1,32mm. Các vỉ clip được mã hóa màu 
sắc tương ứng với Kìm kẹp clip

-  Kẹp được mạch máu cỡ 2.5 mm đến 4 mm 
- Clip khi mở dài 8.0mm, rộng 5.2mm. Clip khi 

đóng dài: 9.0mm

Cái 600

67 Chỉ khâu Chromic số 1 + kim 
tròn 

- Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm đơn sợi số 1, dài 
75cm. Chỉ giữ vết khâu tốt trong 14-21 ngày, tan 

hoàn toàn sau 90 ngày.
- Kim tròn 1/2c, dài 40mm, bằng thép không gỉ 

phủ silicon.

Sợi 480

68 Bao giày Bao giầy đa năng, vải không dệt PP Cái 2.000

69 Bóng đèn nội khí quản lớn Bóng đèn halogen đặt nội khí quản 2,5V Cái 10

70
Máy đo nồng độ oxy trong 

máu [Máy đo SpO2 đầu 
ngón tay]

- Phạm vi hiển thị SpO2: 35% ~ 99%.
- Độ chính xác SpO2 + 80% ~ 99% (±2%);

+ 70% ~ 80% (±3%);
+ < 70%.

- Độ chính xác PR: ±2 bpm hoặc ±3%.
- Độ phân giải SpO2 1% và bpm 1 bpm

- Nguồn cung cấp: 2 pin alkaline AAA 1.5V
- tuổi thọ khoảng 22 giờ hoạt động

Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc 
tương

đương)

Cái 50

71 Kềm gấp dị vật Kềm gấp dị vật Cái 2

72
Chỉ Nylon 7/0 (kim 15mm) 

phẩu thuật tạo mi 

Chỉ khâu mắt sợi đơn Nylon 7-0 màu đen, 
dài 30 cm. Hai kim tiết diện nhọn cắt 

chiều dài 15mm, đường kính 0.20mm, độ 
cong 3/8.

Cái 120

73
Chỉ Nylon sợi đen đơn 9/0 

30cm khâu cũng mạc

Chỉ khâu mắt sợi đơn Nylon 9-0 màu đen, 
dài 15 cm. Kim đơn tiết diện hình thang 

chiều dài 6.5mm, đường kính 0.20mm, độ 
cong 3/8.

Sợi 120
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74 Chỉ tiêu PGA 8-0 

Chỉ khâu tiêu Polyglycolic Acid  8-0, 
chiều dài 30 cm. Hai kim cong 2 đầu, tiết 
diện hình thang, đường kính kim 0.20mm 

chiều dài 6.5mm, độ kim cong 3/8.
Sợi 200

75 Bàn chải phẫu thuật

- Bàn chải rửa tay phẫu thuật
- Chất liệu: Nhựa y tế

- Lông bàn chài: bằng Nylon Cái 20

76 Máy đo huyết áp nhi

- Cấu hinh huyết áp model 501 khoảng đo từ 0 
dến

300mmHg
- Đồng hồ đo áp lực có kim định vị ở mức số 

0
- Độ chính xác ± 3mmHg

- Hệ thống bơm khí vòng hơi được làm bằng 
vải may viền cao su bên trong quả bóng cao 

su có van điều chỉnh 
- Có kiểm định

Cái 20

77 Máy đo huyết áp người lớn  

 - Cấu hình huyết áp model 500 khoảng đo từ 
0 đến 300mmHg

- Đồng hồ đo áp lực có kim định vị ở mức số 
0

- Độ chính xác ± 3mmHg
- Hệ thống bơm khí vòng hơi được làm bằng 
vải, may viền cao su bên trong, + quả bóng 

cao su
+ Có van điều chỉnh

- Có kiểm định

Cái 200

78 Băng dính vô trùng vải không dệt, 
có gạc, size 60x70mm

-Băng dính vô trùng
-Vải không dệt, có gạc,

-Kích thước: 60 x 70mm
Miếng 2.000

79Túi ép tiệt trùng phồng dạng cuộn 400mm x 100m

- Túi cuộn tiệt trùng loại phồng
- Kích thước: 400mm x 100m.
- Trọng lượng giấy :70g / m2

- Độ dày màn mịn: 52µm
- Có chất chỉ thị: chuyển màu khi tiệt trùng 

bằng khí EO, khí Formaldehyd, và tiệt trùng 
bằng hơi nước

- Có thể tiệt trùng bằng : 
1. Hơi nước (Steam)

2. Khí Gas EO
3. Khí Formaldehyd

Cái 250

80 Ống thông trong lọc máu cỡ 8F

- Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu
- Chất liệu: thermosensitive PUR

- Kích thước: (OD): 8F
- Chiều dài: 150 mm

Cái 4

81
Ống thông trong lọc máu cỡ 6.5

F loại ngắn

- Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu
- Chất liệu: thermosensitive PUR

- Kích thước (OD): 6.5F
- Chiều dài: 75 mm

Cái 4

82
Ống thông trong lọc máu 

cỡ 11F

Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu
Chất liệu: thermosensitive PUR

Kích thước: (OD): 11F
Chiều dài: 200 mm

Đóng gói:  (1) catheter, (1) Kim luồn, 
(1) dây luồn J-tip 0.038 x 700 mm, (2) 
nắp đậy tiêm truyền , (1) nong mạch 

11F x 150 mm, (1) gạc

Cái 2

83
Dụng cụ khâu cắt nối nội 

soi đa năng các cỡ

Dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu 
thuật nội soi Endo GIA Ultra Universal , có khả 
năng gặp góc 45 độ  với 5 điểm gập góc mỗi bên 

và một điểm ở giữa. Trục dài 16cm

Cái 10

84 Dụng cụ cắt khâu nối tròn 
31MTGhim  cắt khâu nối tròn công nghệ Tri-Staple 3 hàng ghim dập với chiều cao khác nhau, chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm, đường kính 31mmCái 10
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85
Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ 

hở 75mm

Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở Ethicon 
Endo-Surgery 75mm

Kích thước:  chiều cao ghim đóng điều chỉnh 

được 3 mức 1,5-1,8-2,0mm, 118 ghim dạng 
3-D

Chất liệu:  titanium 

Cái 10

86
Kẹp phẫu thuật nội soi đơn 

cực

Kẹp phẫu tích nội soi đơn cực Adtec, thẳng, 
ngàm khuyết, hoạt động đơn

Kích thước: dài 220mm, đường kính ngàm 
5mm. Cấu tạo gồm 4 phần, vỏ được làm từ 

chất liệu PEEK.

Cái 1

87 Bình áp lực âm

Sản phẩm bao gồm bộ tản nhiệt 3 lò 
xo, ống PVC, cổng nối Y, ống thoát 

nước PVC, Trocar bằng thép không gỉ.
Có thể thay thế ống thoát nước PVC 
bằng ống thoát nước silicone nếu cần

Dung tích: 400ml, FR.14

Cái 200

88 Dụng cụ khâu cắt nối vòng đầu 
cong đường kính 29mm

Dụng cụ khâu cắt nối tròn đầu cong các 
cỡ:

- Kích thước: 25/29mm, gồm 2 vòng băng 
ghim với 20/24 ghim, đường kính lưỡi dao  

16.5 / 20.4 mm, chiều cao ghim mở 5.2
mm, chiều cao ghim đóng có thể điều 

chỉnh 1.5-2.2mm. 
- Chất liệu hợp kim Titanium.

Cái 10

Tổng cộng: 88 khoản
Châu Đốc, ngày 04 tháng 05 năm 2024
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